
Mobil SHC™ Aware™ Grease Series
Mỡ bôi trơn thân thiện môi trường* đáp ứng trong nhiều ứng dụng hàng hải

Đặc tính hiệu suất dùng trong hàng hải

Tính năng sản phẩm  

• Đáp ứng quy định giấy phép chung cho tàu 
(VGP) năm 2013 của Cơ Quan Bảo Vệ Môi  
Trường Hoa Kỳ (EPA) và giấy chứng nhận  
Nhãn sinh thái của EU (EU Ecolabel)

• Nhanh phân hủy sinh học và không độc hại

• Độ bám dính và kháng nước tuyệt vời

• Hiệu suất đáng tin cậy khi hoạt động ở nhiệt 
độ cực thấp và cực cao

• Chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời 

• Giảm mài mòn và nâng cao tuổi thọ dây cáp

* Chất bôi trơn thân thiện môi trường theo quy định của Giấy phép chung cho tàu (VGP) năm 2013 của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường
Hoa Kỳ là chất bôi trơn có khả năng phân hủy sinh học, ít độc hại và không tích lũy sinh học.  

†Khi so sánh với các sản phẩm dầu gốc khoáng thông thường.

Lợi ích tiềm năng  
Mobil SHC™ Aware™ Grease Series giúp: †

1

2

3

4

Giảm mài mòn và nâng cao tuổi thọ thiết bị 

Tăng độ tin cậy hoạt động cho thiết bị, giúp 
giảm chi phí bảo trì

Chi phí khắc phục và làm sạch do sự cố tràn 
và rò rỉ thấp hơn

Cung cấp tính năng pha trộn với hầu hết
các mỡ thông thường 

Không bị rửa trôi bởi nước 
mưa hoặc nước mặn, giảm 
thiểu tần suất tái tra mỡ.  

Các ứng dụng được khuyến nghị

Trục bánh lái

Dây cáp

Khớp nối lai dắt chữ V

Các ứng dụng mỡ trên boong tàu

Cẩu và tời trên boong tàu

Các bánh răng hở

Mobil SHC™ Aware™ Grease Series là dòng mỡ 
tổng hợp hiệu suất cao, được điều chế đặc biệt cho 
các ứng dụng nhạy cảm với môi trường. Dòng sản 
phẩm này giúp mang lại:
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Mobil SHC™ Aware™ Grease Series

Đặc tính tiêu biểu

Mobil SHC™ Aware™ Grease EP 2 EP 0 EP 2

Cấp NLGI 0 2

Hàn dính 4 bi, ASTM D 2596, kgf 315 400

Mài mòn 4 bi, Đường kính vết mòn xước, ASTM D 2266, mm 0.73 0.59

Chất làm đặc Calcium/Lithium Calcium/Lithium

Màu sắc, trực quan Nâu nhạt Nâu nhạt

Cấp độ nhớt ISO của dầu 320 320

Điểm nhỏ giọt, ASTM D 2265, °C 150 150

Độ xuyên kim, ASTM D 217, mm/10 ở 25 °C 370 370

Sự rửa trôi bởi nước ở 38°C, ASTM D 1264, wt% 3 –

Sự rửa trôi bởi nước ở 79°C, ASTM D 1264, wt% – 3

Mài mòn vòng bi trong nước cất EMCOR, ASTM D 6138, Mức độ 0.0 0.0

Ăn mòn lá đồng, ASTM D 4048, Mức độ 1b 1b

equator.com.vn
hoặc tham khảo thêm tại website www.exxonmobil.com/marine  


